
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1720K2
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  DC1720K303  Nguyễn Thị Thùy Dương  DC1720K2  56 44 2.49 KT451
KT434

 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Chuyên đề kế toán

 10
 2

 TN2017K 191
 182
 

 F
  F
  2  DC1720K305  Tôn Nữ Hương Giang  DC1720K2  56 46 2.24 KT451  Luận văn tốt nghiệp kế toán  10  TN2017K 191

 
 F

  3  DC1720K306  Nguyễn Văn Giỏi  DC1720K2  56 46 2.72 KT451  Luận văn tốt nghiệp kế toán  10  TN2017K 191
 

 F
  4  DC1720K310  Nguyễn Thị Tú Hảo  DC1720K2  56 46 2.85 KT451  Luận văn tốt nghiệp kế toán  10  TN2017K 191

 
 F

  5  DC1720K314  Nguyễn Nhật Linh  DC1720K2  56 46 2.78 KT451  Luận văn tốt nghiệp kế toán  10  TN2017K 191
 

 F
  6  DC1720K315  Nguyễn Thị Thu Loan  DC1720K2  56 53 3.02 KT339  Kế toán quản trị 1  3  TN2017K   

 7  DC1720K323  Bùi Thị Kim Thanh  DC1720K2  56 46 2.00 KT451  Luận văn tốt nghiệp kế toán  10  TN2017K 191
 

 F
 

 8  DC1720K327  Mai Thị Tiền  DC1720K2  56 41 2.41 
KT434
KT339
KT451

 Chuyên đề kế toán
 Kế toán quản trị 1
 Luận văn tốt nghiệp kế toán

 2
 3
 10

 TN2017K
182

  
191

 

 F
  

 F
 

 9  DC1720K328  Nguyễn Văn Tính  DC1720K2  56 43 2.49 KT339
KT451

 Kế toán quản trị 1
 Luận văn tốt nghiệp kế toán

 3
 10

 TN2017K  
191

 

 
 F

  10  DC1720K329  Dư Quốc Dũng  DC1720K2  56 46 2.23 KT451  Luận văn tốt nghiệp kế toán  10  TN2017K 191
 

 F
  11  DC1720K330  Nguyễn Thị Thùy Dương  DC1720K2  56 46 2.18 KT451  Luận văn tốt nghiệp kế toán  10  TN2017K 191

 
 F

 

 12  DC1720K335  Huỳnh Phan Toàn  DC1720K2  56 33 1.83 

KT126
KT127
KT372
KT383
KT382
KT451

 Phương pháp nghiên cứu trong Kế
toán - Kiểm toán
 Kế toán quản trị 2
 Kế toán chi phí
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Luận văn tốt nghiệp kế toán

 2
 3
 2
 3
 3
 10

 TN2017K

191
 191
 182
 191
 191
 191
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 13  DC1720K336  Nguyễn Thị Cẩm Thu  DC1720K2  56 28 2.39 

KT341
KT451
KT339
KT370
KT372
KT434
KT376

 Kế toán tài chính 1
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Kế toán quản trị 1
 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Kế toán chi phí
 Chuyên đề kế toán
 Kiểm toán 1

 3
 10
 3
 3
 2
 2
 3

 1 TN2017K

 
191

  
 
 

182
 182
 

 
 F

  
 
 
 F

  F
 

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 14 tháng 03 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1420N1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  CT1420M530  Nguyễn Thị Ánh Xuân  DC1420N1  140 135 2.35 

KT128
KT372
KT111
KT339

 Kế toán tài chính 3
 Kế toán chi phí
 Tài chính - Tiền tệ
 Kế toán quản trị 1

 3
 2
 3
 3

 TN2014N

 
 
 
 

 
 
 
 

 2  DC1320M026  Nguyễn Thanh Phương  DC1420N1  140 105 2.25 

KT022
KT451
XH014
KT119
KT363
KT128
ML011
KT260
KT372
KT339
KT130

 Kỹ năng giao tiếp
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Văn bản và lưu trữ học đại cương
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Quản trị văn phòng
 Kế toán tài chính 3
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Kế toán chi phí
 Kế toán quản trị 1
 Chuẩn mực kế toán

 2
 10
 2
 2
 2
 3
 3
 3
 2
 3
 3

 1 TN2014N

 
191

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 F

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 3  DC1420M500  Nguyễn Việt Hùng Anh  DC1420N1  140 18 1.92 

KT341
KT383
KT451
ML011
XH023
KT119
KT343
ML010
QP003
KT315
KT330
KT373
KT393
TN010
XH014
KT105
KT126

 Kế toán tài chính 1
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Kế toán quốc tế
 Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác-Lênin 2
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Kế toán ngân sách
 Thuế
 Kế toán hành chính sự nghiệp
 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Xác suất thống kê
 Văn bản và lưu trữ học đại cương
 Toán kinh tế
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế
toán - Kiểm toán

 3
 3
 10
 3
 4
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 2

 TN2014N

162
 181
 191
 171
 152
 162
 181
 161
 161
 171
 172
 182
 181
 152
 162
 152
 181
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1420N1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
3  DC1420M500  Nguyễn Việt Hùng Anh  DC1420N1  140 18 1.92 KT127

KT376
XH024
KT101
KT339
KT370
ML009
KT375
KT434
QP004
XH025
KL001
KT222
KT275
KT371
KT372
KT374
KL369
KT106
KT111
KT128
KT130
KT260
KT342
QP005

 Kế toán quản trị 2
 Kiểm toán 1
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Kinh tế vi mô 1
 Kế toán quản trị 1
 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Kế toán và khai báo thuế
 Chuyên đề kế toán
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Pháp luật đại cương
 Phân tích báo cáo tài chính
 Anh văn chuyên ngành Tài chính - Kế
toán
 Hệ thống thông tin kế toán 2
 Kế toán chi phí
 Kế toán ngân hàng
 Luật kinh tế
 Nguyên lý kế toán
 Tài chính - Tiền tệ
 Kế toán tài chính 3
 Chuẩn mực kế toán
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Kế toán tài chính 2
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)

 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3

 TN2014N 182
 172
 171
 152
 171
 181
 152
 182
 182
 161
 172
 152
 182
 182
 182
 171
 181
 162
 161
 162
 172
 172
 172
 171
 161
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 4  DC1420M505  Trần Xuân Khánh  DC1420N1  140 38 1.74 

KT370
ML009
KT101
KT106
KT275
KT330
KT341
KT376
XH014
KT119
KT315

 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Kinh tế vi mô 1
 Nguyên lý kế toán
 Anh văn chuyên ngành Tài chính - Kế
toán
 Thuế
 Kế toán tài chính 1
 Kiểm toán 1
 Văn bản và lưu trữ học đại cương
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Kế toán ngân sách

 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 3

 1 TN2014N

181
 152
 152
 161
 182
 172
 162
 172
 162
 162
 171
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1420N1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
4  DC1420M505  Trần Xuân Khánh  DC1420N1  140 38 1.74 KT339

KL369
KT126
KT127
KT222
KT343
KT393
KT434
KT451
XH024
KT130
KT373
KT383
ML011
XH025
KT260
KT342
KT371
KT374
KT111
KT128
KT372
KT375

 Kế toán quản trị 1
 Luật kinh tế
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế
toán - Kiểm toán
 Kế toán quản trị 2
 Phân tích báo cáo tài chính
 Kế toán quốc tế
 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Chuyên đề kế toán
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Chuẩn mực kế toán
 Kế toán hành chính sự nghiệp
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Kế toán tài chính 2
 Hệ thống thông tin kế toán 2
 Kế toán ngân hàng
 Tài chính - Tiền tệ
 Kế toán tài chính 3
 Kế toán chi phí
 Kế toán và khai báo thuế

 3
 2
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 10
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 2
 2

 TN2014N 171
 162
 181
 182
 182
 181
 181
 182
 191
 171
 172
 182
 181
 171
 172
 172
 171
 182
 181
 162
 172
 171
 182
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 5  DC1420M508  Trần Thị Hồng Nga  DC1420N1  140 17 1.95 

KT260
KT376
KT108
KT119
KT330
KT373
ML006
KL369
KT222
KT315
KT342
ML010
KT106

 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Kiểm toán 1
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Thuế
 Kế toán hành chính sự nghiệp
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Luật kinh tế
 Phân tích báo cáo tài chính
 Kế toán ngân sách
 Kế toán tài chính 2
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Nguyên lý kế toán

 3
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 3
 3
 3

 1 TN2014N

172
 172
 161
 162
 172
 182
 162
 162
 182
 171
 171
 161
 161
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1420N1
Trang 4

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
5  DC1420M508  Trần Thị Hồng Nga  DC1420N1  140 17 1.95 KT111

KT126
KT130
KT374
KT451
QP003
XH024
KT128
KT341
ML011
XH025
KT371
KT372
KT393
KT434
KT102
KT275
KT339
KT343
KT363
KT383
QP004
QP005
KT022
KT101
KT127
KT370
KT375
XH014

 Tài chính - Tiền tệ
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế
toán - Kiểm toán
 Chuẩn mực kế toán
 Kế toán ngân hàng
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Kế toán tài chính 3
 Kế toán tài chính 1
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Hệ thống thông tin kế toán 2
 Kế toán chi phí
 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Chuyên đề kế toán
 Kinh tế vĩ mô 1
 Anh văn chuyên ngành Tài chính - Kế
toán
 Kế toán quản trị 1
 Kế toán quốc tế
 Quản trị văn phòng
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)
 Kỹ năng giao tiếp
 Kinh tế vi mô 1
 Kế toán quản trị 2
 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Kế toán và khai báo thuế
 Văn bản và lưu trữ học đại cương

 3
 2
 3
 3
 10
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 2
 2

 TN2014N 162
 181
 172
 181
 191
 161
 171
 172
 162
 171
 172
 182
 171
 181
 182
 161
 182
 171
 181
 162
 181
 161
 161
 162
 152
 182
 181
 182
 162
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 6  DC1420M509  Trần Thị Thu Ngân  DC1420N1  140 51 1.78 

KT376
KT393
XH014
XH025
KT275
KT343
KT370

 Kiểm toán 1
 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Văn bản và lưu trữ học đại cương
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Anh văn chuyên ngành Tài chính - Kế
toán
 Kế toán quốc tế
 Hệ thống thông tin kế toán 1

 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3

 1 TN2014N

172
 181
 162
 172
 182
 181
 181
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1420N1
Trang 5

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
6  DC1420M509  Trần Thị Thu Ngân  DC1420N1  140 51 1.78 KT434

ML009
ML011
KT106
KT315
KT371
KT374
KT375
KT451
KT128
KT260
KT330
KT339
KT372
KT342
XH024
KT126
KT127
KT130
KT373
KT222
KT383

 Chuyên đề kế toán
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Nguyên lý kế toán
 Kế toán ngân sách
 Hệ thống thông tin kế toán 2
 Kế toán ngân hàng
 Kế toán và khai báo thuế
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Kế toán tài chính 3
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Thuế
 Kế toán quản trị 1
 Kế toán chi phí
 Kế toán tài chính 2
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế
toán - Kiểm toán
 Kế toán quản trị 2
 Chuẩn mực kế toán
 Kế toán hành chính sự nghiệp
 Phân tích báo cáo tài chính
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán

 2
 2
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 10
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 2
 3

 TN2014N 182
 152
 171
 161
 171
 182
 181
 182
 191
 172
 172
 172
 171
 171
 171
 171
 181
 182
 172
 182
 182
 181
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 7  DC1420M519  Đặng Thị Thảo Trinh  DC1420N1  140 112 2.68 

KT130
KT275
TN010
KT370
KT451
TN033
KT373
TN034

 Chuẩn mực kế toán
 Anh văn chuyên ngành Tài chính - Kế
toán
 Xác suất thống kê
 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Tin học căn bản
 Kế toán hành chính sự nghiệp
 TT. Tin học căn bản

 3
 3
 3
 3
 10
 1
 3
 2

 TN2014N

172
 182
 152
 181
 191
 152
 182
 152
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 8  DC1420N502  Trương Thanh Bình  DC1420N1  140 17 1.65 

KT022
KT101
KT363
KT372
KT376
ML006

 Kỹ năng giao tiếp
 Kinh tế vi mô 1
 Quản trị văn phòng
 Kế toán chi phí
 Kiểm toán 1
 Tư tưởng Hồ Chí Minh

 2
 3
 2
 2
 3
 2

 1 TN2014N

162
 152
 162
 171
 172
 162
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1420N1
Trang 6

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
8  DC1420N502  Trương Thanh Bình  DC1420N1  140 17 1.65 XH014

KT128
KT373
KT434
QP003
KL369
KT126
QP005
KT111
KT260
KT370
QP004
XH024
KT108
KT330
KT341
KT371
KT375
KT222
KT339
KT342
KT383
KT451
ML010
ML011
XH025
KT106
KT119
KT127
KT130
KT343
KT102
KT275
KT315
KT374
KT393

 Văn bản và lưu trữ học đại cương
 Kế toán tài chính 3
 Kế toán hành chính sự nghiệp
 Chuyên đề kế toán
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Luật kinh tế
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế
toán - Kiểm toán
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)
 Tài chính - Tiền tệ
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Thuế
 Kế toán tài chính 1
 Hệ thống thông tin kế toán 2
 Kế toán và khai báo thuế
 Phân tích báo cáo tài chính
 Kế toán quản trị 1
 Kế toán tài chính 2
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Nguyên lý kế toán
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Kế toán quản trị 2
 Chuẩn mực kế toán
 Kế toán quốc tế
 Kinh tế vĩ mô 1
 Anh văn chuyên ngành Tài chính - Kế
toán
 Kế toán ngân sách
 Kế toán ngân hàng
 Phân tích hoạt động kinh doanh

 2
 3
 3
 2
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 3
 3
 10
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3

 TN2014N 162
 172
 182
 182
 161
 162
 181
 161
 162
 172
 181
 161
 171
 161
 172
 162
 182
 182
 182
 171
 171
 181
 191
 161
 171
 172
 161
 162
 182
 172
 181
 161
 182
 171
 181
 181
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1420N1
Trang 7

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
8  DC1420N502  Trương Thanh Bình  DC1420N1  140 17 1.65     TN2014N   

 9  DC1420N505  Đậu Thị Quỳnh Chi  DC1420N1  140 0 0.00 

KT343
KT374
KT101
KT130
KT330
KT376
KT383
KT393
ML011
KT022
KT105
KT126
KT127
KT260
KT315
KT371
ML010
KT106
KT119
KT373
KT375
QP005
KL369
KT222
KT341
KT451
TN010
TN033
XH023
KL001
KT108
KT275
ML009
QP003
XH014
XH025

 Kế toán quốc tế
 Kế toán ngân hàng
 Kinh tế vi mô 1
 Chuẩn mực kế toán
 Thuế
 Kiểm toán 1
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Kỹ năng giao tiếp
 Toán kinh tế
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế
toán - Kiểm toán
 Kế toán quản trị 2
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Kế toán ngân sách
 Hệ thống thông tin kế toán 2
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Nguyên lý kế toán
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Kế toán hành chính sự nghiệp
 Kế toán và khai báo thuế
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)
 Luật kinh tế
 Phân tích báo cáo tài chính
 Kế toán tài chính 1
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Xác suất thống kê
 Tin học căn bản
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Pháp luật đại cương
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Anh văn chuyên ngành Tài chính - Kế
toán
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Văn bản và lưu trữ học đại cương
 Anh văn căn bản 3 (*)

 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 2
 2
 3
 10
 3
 1
 4
 2
 3
 3
 2
 3
 2
 3

 1 TN2014N

181
 181
 152
 172
 172
 172
 181
 181
 171
 162
 152
 181
 182
 172
 171
 182
 161
 161
 162
 182
 182
 161
 162
 182
 162
 191
 152
 152
 152
 152
 161
 182
 152
 161
 162
 172
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1420N1
Trang 8

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
9  DC1420N505  Đậu Thị Quỳnh Chi  DC1420N1  140 0 0.00 KT102

KT111
KT339
KT372
KT434
QP004
KT128
KT342
KT363
KT370
ML006
TN034
XH024

 Kinh tế vĩ mô 1
 Tài chính - Tiền tệ
 Kế toán quản trị 1
 Kế toán chi phí
 Chuyên đề kế toán
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 Kế toán tài chính 3
 Kế toán tài chính 2
 Quản trị văn phòng
 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 TT. Tin học căn bản
 Anh văn căn bản 2 (*)

 3
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 3
 2
 2
 3

 TN2014N 161
 162
 171
 171
 182
 161
 172
 171
 162
 181
 162
 152
 171
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 10  DC1420N513  Huỳnh Lê Thị Yến Như  DC1420N1  140 126 2.64 KT451
KT106

 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Nguyên lý kế toán

 10
 3

 TN2014N 191
 161
 

 F
  F
  11  DC1420N514  Lê Hùng Phúc  DC1420N1  140 137 2.43 KT342  Kế toán tài chính 2  3  TN2014N 171

 
 F

 
 12  DC1420N518  Lâm Thị Thùy Trang  DC1420N1  140 134 2.21 KT130

KT370
 Chuẩn mực kế toán
 Hệ thống thông tin kế toán 1

 3
 3

 TN2014N  
 

 
 

 13  DC1420N520  Vũ Tú Uyên  DC1420N1  140 128 2.19 

KT339
KT130
KT315
KT330

 Kế toán quản trị 1
 Chuẩn mực kế toán
 Kế toán ngân sách
 Thuế

 3
 3
 3
 3

 TN2014N

171
 172
 171
 172
 

 F
  F
  F
  F
 

 14  DC1420N521  Phạm Quang Tín  DC1420N1  140 3 3.00 

KT260
KT363
KT371
KT372
XH023
KL369
XH014
KT102
KT111
KT128
KT339
KT374
KT393
QP005

 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Quản trị văn phòng
 Hệ thống thông tin kế toán 2
 Kế toán chi phí
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Luật kinh tế
 Văn bản và lưu trữ học đại cương
 Kinh tế vĩ mô 1
 Tài chính - Tiền tệ
 Kế toán tài chính 3
 Kế toán quản trị 1
 Kế toán ngân hàng
 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)

 3
 2
 2
 2
 4
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3

 1 TN2014N

172
 162
 182
 171
  

162
 162
  

162
 172
 171
 181
 181
  

 F
  F
  F
  F
  

 F
  F
  

 F
  F
  F
  F
  F
  



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1420N1
Trang 9

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
14  DC1420N521  Phạm Quang Tín  DC1420N1  140 3 3.00 TN033

KT108
KT222
KT315
KT370
ML006
QP003
XH024
KT105
KT127
KT130
KT342
KT383
KT451
ML010
ML011
TN034
KT022
KT119
KT373
KT376
KT434
TN010
KT101
KT343
KT375
ML009
QP004
KL001
KT106
KT126
KT330
KT341
XH025

 Tin học căn bản
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Phân tích báo cáo tài chính
 Kế toán ngân sách
 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Toán kinh tế
 Kế toán quản trị 2
 Chuẩn mực kế toán
 Kế toán tài chính 2
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 TT. Tin học căn bản
 Kỹ năng giao tiếp
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Kế toán hành chính sự nghiệp
 Kiểm toán 1
 Chuyên đề kế toán
 Xác suất thống kê
 Kinh tế vi mô 1
 Kế toán quốc tế
 Kế toán và khai báo thuế
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 Pháp luật đại cương
 Nguyên lý kế toán
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế
toán - Kiểm toán
 Thuế
 Kế toán tài chính 1
 Anh văn căn bản 3 (*)

 1
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 10
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 3
 3
 3

 TN2014N  
 

182
 171
 181
 162
  

171
  

182
 172
 171
 181
 191
  

171
  

162
 162
 182
 172
 182
  

 
181

 182
  

 
 
 

181
 172
 162
 172
 

 
 
 F

  F
  F
  F
  

 F
  

 F
  F
  F
  F
  F
  

 F
  

 F
  F
  F
  F
  F
  

 
 F

  F
  

 
 
 
 F

  F
  F
  F
 

 15  DC1420N522  Trần Thái Lệ Huyền  DC1420N1  140 5 3.20 KT101
KT108

 Kinh tế vi mô 1
 Nguyên lý thống kê kinh tế

 3
 3

 1 TN2014N  
 

 
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1420N1
Trang 10

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
15  DC1420N522  Trần Thái Lệ Huyền  DC1420N1  140 5 3.20 KT119

KT363
KT373
KT375
KT393
KT451
ML010
KL001
KT022
KT126
KT130
KT342
QP004
TN010
KT106
KT111
KT222
KT371
KT434
QP005
KT370
XH014
XH025
KL369
KT128
KT315
KT343
KT376
KT383
QP003
XH023
KT102
KT127
KT374
ML006
ML011

 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Quản trị văn phòng
 Kế toán hành chính sự nghiệp
 Kế toán và khai báo thuế
 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Pháp luật đại cương
 Kỹ năng giao tiếp
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế
toán - Kiểm toán
 Chuẩn mực kế toán
 Kế toán tài chính 2
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 Xác suất thống kê
 Nguyên lý kế toán
 Tài chính - Tiền tệ
 Phân tích báo cáo tài chính
 Hệ thống thông tin kế toán 2
 Chuyên đề kế toán
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)
 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Văn bản và lưu trữ học đại cương
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Luật kinh tế
 Kế toán tài chính 3
 Kế toán ngân sách
 Kế toán quốc tế
 Kiểm toán 1
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Kinh tế vĩ mô 1
 Kế toán quản trị 2
 Kế toán ngân hàng
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam

 2
 2
 3
 2
 3
 10
 3
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 4
 3
 3
 3
 2
 3

 TN2014N  
 

182
 182
 181
 191
  

 
 

181
 172
 171
  

 
 
 

182
 182
 182
  

181
  

172
  

172
 171
 181
 172
 181
  

 
 

182
 181
  

171
 

 
 
 F

  F
  F
  F
  

 
 
 F

  F
  F
  

 
 
 
 F

  F
  F
  

 F
  

 F
  

 F
  F
  F
  F
  F
  

 
 
 F

  F
  

 F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1420N1
Trang 11

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
15  DC1420N522  Trần Thái Lệ Huyền  DC1420N1  140 5 3.20 KT105

KT260
KT330
KT339
KT341
ML009
TN033
TN034
XH024

 Toán kinh tế
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Thuế
 Kế toán quản trị 1
 Kế toán tài chính 1
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Tin học căn bản
 TT. Tin học căn bản
 Anh văn căn bản 2 (*)

 3
 3
 3
 3
 3
 2
 1
 2
 3

 TN2014N  
172

 172
 171
  

 
 
 

171
 

 
 F

  F
  F
  

 
 
 
 F

 

 16  DC14X7N503  Ngô Hữu Phước  DC1420N1  140 85 2.05 

KT126
TN010
KT222
KT370
KT339
KT373
KT434
KT106
KT371
KT375
KL001
KT127
KT451
XH024
KT330
KT342
KT343
KT383

 Phương pháp nghiên cứu trong Kế
toán - Kiểm toán
 Xác suất thống kê
 Phân tích báo cáo tài chính
 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Kế toán quản trị 1
 Kế toán hành chính sự nghiệp
 Chuyên đề kế toán
 Nguyên lý kế toán
 Hệ thống thông tin kế toán 2
 Kế toán và khai báo thuế
 Pháp luật đại cương
 Kế toán quản trị 2
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Thuế
 Kế toán tài chính 2
 Kế toán quốc tế
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán

 2
 3
 2
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 2
 2
 3
 10
 3
 3
 3
 3
 3

 TN2014N

181
 152
 182
 181
 171
 182
 182
 161
 182
 182
 152
 182
 191
 171
 172
 171
 181
 181
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 14 tháng 03 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1720K1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  DC1620K029  Nguyễn Thúy Oanh  DC1720K1  56 38 2.39 

KT342
KT434
KT451
KT374

 Kế toán tài chính 2
 Chuyên đề kế toán
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Kế toán ngân hàng

 3
 2
 10
 3

 TN2017K

 
182

 191
  

 
 F

  F
  

 2  DC1620K052  Nguyễn Hoàng Phi Yến  DC1720K1  56 32 1.77 

KT374
KT383
KT451
KT382
KT342

 Kế toán ngân hàng
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Kế toán tài chính 2

 3
 3
 10
 3
 3

 1 TN2017K

182
 191
 191
 191
 182
 

 F
  F
  F
  F
  F
  3  DC1720K003  Nguyễn Cẩm Hương  DC1720K1  56 46 2.37 KT451  Luận văn tốt nghiệp kế toán  10  TN2017K 191

 
 F

 

 4  DC1720K005  Bùi Thị Diễm Kiều  DC1720K1  56 0 0.00 

KT101
KT342
KT370
KT373
KT382
KT102
KT126
KT341
KT222
KT451
KT127
KT383
KT434
KT374
KT376
KT339
KT372

 Kinh tế vi mô 1
 Kế toán tài chính 2
 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Kế toán hành chính sự nghiệp
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Kinh tế vĩ mô 1
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế
toán - Kiểm toán
 Kế toán tài chính 1
 Phân tích báo cáo tài chính
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Kế toán quản trị 2
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Chuyên đề kế toán
 Kế toán ngân hàng
 Kiểm toán 1
 Kế toán quản trị 1
 Kế toán chi phí

 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 10
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 2

 1 TN2017K

181
 182
 182
 181
 191
 181
 181
 181
 182
 191
 182
 191
 182
 182
 181
 181
 182
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 5  DC1720K006  Lương Thị Huỳnh Lê  DC1720K1  56 40 2.05 
KT127
KT373
KT451

 Kế toán quản trị 2
 Kế toán hành chính sự nghiệp
 Luận văn tốt nghiệp kế toán

 3
 3
 10

 TN2017K
182

 181
 191
 

 F
  F
  F
  6  DC1720K008  Nguyễn Vương Linh  DC1720K1  56 46 2.48 KT451  Luận văn tốt nghiệp kế toán  10  TN2017K 191

 
 F

  7  DC1720K011  Lương Thảo Nguyên  DC1720K1  56 41 2.12 KT383  Tổ chức thực hiện công tác kế toán  3  TN2017K 191
 

 F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1720K1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
7  DC1720K011  Lương Thảo Nguyên  DC1720K1  56 41 2.12 KT451

KT434
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Chuyên đề kế toán

 10
 2

 TN2017K 191
 191
 

 F
  F
 

 8  DC1720K012  Mai Quỳnh Như  DC1720K1  56 41 2.39 KT373
KT451

 Kế toán hành chính sự nghiệp
 Luận văn tốt nghiệp kế toán

 3
 10

 1 TN2017K 181
 191
 

 F
  F
  9  DC1720K013  Phan Thị Ngọc Nhung  DC1720K1  56 46 2.85 KT451  Luận văn tốt nghiệp kế toán  10  TN2017K 191

 
 F

 
 10  DC1720K015  Trần Thị Ngọc Phượng  DC1720K1  56 44 2.63 KT451

KT434
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Chuyên đề kế toán

 10
 2

 TN2017K 191
 191
 

 F
  F
 

 11  DC1720K016  Nguyễn Long Hải Quân  DC1720K1  56 36 2.44 

KT376
KT451
KT222
KT434
KT339

 Kiểm toán 1
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Phân tích báo cáo tài chính
 Chuyên đề kế toán
 Kế toán quản trị 1

 3
 10
 2
 2
 3

 TN2017K

181
 191
  

191
  

 F
  F
  

 F
  

 12  DC1720K026  Phan Thị Trang  DC1720K1  56 46 3.37 KT451  Luận văn tốt nghiệp kế toán  10  TN2017K 191
 

 F
 

 13  DC1720K027  Nguyễn Văn Tưởng  DC1720K1  56 42 1.85 
KT434
KT222
KT451

 Chuyên đề kế toán
 Phân tích báo cáo tài chính
 Luận văn tốt nghiệp kế toán

 2
 2
 10

 TN2017K
191

  
191

 

 F
  

 F
  14  DC1720K029  Nguyễn Thị Bảo Yến  DC1720K1  56 46 2.64 KT451  Luận văn tốt nghiệp kế toán  10  TN2017K 191

 
 F

 
 15  DC1720K031  Bùi Thị Hằng  DC1720K1  56 43 2.20 KT451

KT373
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Kế toán hành chính sự nghiệp

 10
 3

 TN2017K 191
 181
 

 F
  F
  16  DC1720K032  Lê Hạo Hạo  DC1720K1  56 54 2.07 KT222  Phân tích báo cáo tài chính  2  TN2017K   

 17  DC1720K033  Trịnh Thị Hảo  DC1720K1  56 46 3.47 KT451  Luận văn tốt nghiệp kế toán  10  TN2017K 191
 

 F
 

 18  DC1720K035  Huỳnh Thiên Kim  DC1720K1  56 0 0.00 

KT341
KT370
KT373
KT382
KT451
KT376
KT127
KT434
KT222
KT339
KT374
KT101
KT102
KT383
KT372

 Kế toán tài chính 1
 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Kế toán hành chính sự nghiệp
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Kiểm toán 1
 Kế toán quản trị 2
 Chuyên đề kế toán
 Phân tích báo cáo tài chính
 Kế toán quản trị 1
 Kế toán ngân hàng
 Kinh tế vi mô 1
 Kinh tế vĩ mô 1
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Kế toán chi phí

 3
 3
 3
 3
 10
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 2

 1 TN2017K

181
 182
 181
 191
 191
 181
 182
 182
 182
 181
 182
 181
 181
 191
 182
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1720K1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
18  DC1720K035  Huỳnh Thiên Kim  DC1720K1  56 0 0.00 KT126

KT342
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế
toán - Kiểm toán
 Kế toán tài chính 2

 2
 3

 TN2017K 181
 182
 

 F
  F
 

 19  DC1720K040  Dương Thanh Phong  DC1720K1  56 0 0.00 

KT370
KT374
KT373
KT451
KT127
KT222
KT342
KT101
KT102
KT382
KT383
KT341
KT372
KT339
KT434
KT126
KT376

 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Kế toán ngân hàng
 Kế toán hành chính sự nghiệp
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Kế toán quản trị 2
 Phân tích báo cáo tài chính
 Kế toán tài chính 2
 Kinh tế vi mô 1
 Kinh tế vĩ mô 1
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Kế toán tài chính 1
 Kế toán chi phí
 Kế toán quản trị 1
 Chuyên đề kế toán
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế
toán - Kiểm toán
 Kiểm toán 1

 3
 3
 3
 10
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 2
 3

 1 TN2017K

182
 182
 181
 191
 182
 182
 182
 181
 181
 191
 191
 181
 182
 181
 182
 181
 181
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 20  DC1720K041  Trần Minh Tân  DC1720K1  56 38 2.55 

KT451
KT434
KT382
KT383

 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Chuyên đề kế toán
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán

 10
 2
 3
 3

 TN2017K

191
 191
 191
 191
 

 F
  F
  F
  F
 

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 14 tháng 03 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1422M1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  DC1322M042  Phạm Thiện Tính  DC1422M1  140 46 2.43 

KT108
KT111
ML006
KT204
KT206
KT208
KT339
KT360
KT425
KT203
KT207
KT308
KT361
KT431
KT119
KT120
KT358
ML011
KT101
KT102
KT106
KT121
KT324
KT346
KT443
KT201
KT316
KT022
KT205
KT399
XH011
KT337

 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Tài chính - Tiền tệ
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Quản trị nguồn nhân lực
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Quản trị hệ thống thông tin doanh
nghiệp
 Kế toán quản trị 1
 Quản trị sản xuất
 Anh văn thương mại 1
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Quản trị tài chính
 Quản trị thương hiệu
 Hành vi tổ chức
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Kinh tế vi mô 1
 Kinh tế vĩ mô 1
 Nguyên lý kế toán
 Phân tích định tính trong kinh doanh
 Quản trị marketing
 Quản trị chiến lược
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Quản trị dự án
 Kinh doanh quốc tế
 Kỹ năng giao tiếp
 Quy hoạch tuyến tính
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Cơ sở văn hóa Việt Nam
 Thương mại điện tử

 3
 3
 2
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 2
 3
 10
 2
 2

 1 TN2214M

161
 171
 161
 182
 172
 181
 171
 181
 182
 172
 182
 172
 182
 181
 171
 172
 182
 171
 152
 161
 171
 172
 181
 181
 181
 181
 182
  

172
 191
  

182
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  

 F
  F
  

 F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1422M1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
1  DC1322M042  Phạm Thiện Tính  DC1422M1  140 46 2.43 KT345  Quản trị chất lượng sản phẩm  2  TN2214M 181

 
 F

 

 2  DC1420M510  Trần Kim Ngân  DC1422M1  140 123 1.99 

KT346
KT337
KT399
KT443

 Quản trị chiến lược
 Thương mại điện tử
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh

 3
 2
 10
 2

 TN2214M

 
 

191
 191
 

 
 
 F

  F
 

 3  DC1420M511  Nguyễn Như Ngọc  DC1422M1  140 2 2.50 

KT022
KT101
KT102
KT105
KT111
KT119
KT120
KT324
ML010
TN033
TN034
KL369
KT108
KT203
KT316
KT425
KT443
XH023
KL001
KT104
KT206
KT106
KT308
KT339
KT346
XH025
KT103
KT201
KT361
ML011
QP005

 Kỹ năng giao tiếp
 Kinh tế vi mô 1
 Kinh tế vĩ mô 1
 Toán kinh tế
 Tài chính - Tiền tệ
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Quản trị marketing
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Tin học căn bản
 TT. Tin học căn bản
 Luật kinh tế
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Kinh doanh quốc tế
 Anh văn thương mại 1
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Pháp luật đại cương
 Marketing căn bản
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Nguyên lý kế toán
 Quản trị tài chính
 Kế toán quản trị 1
 Quản trị chiến lược
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Quản trị học
 Quản trị dự án
 Quản trị thương hiệu
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)

 2
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 1
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 2
 4
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 3

 1 TN2214M

152
 161
 162
 152
 171
 171
 172
 181
 162
 152
 152
 171
 162
 172
 182
 182
 181
 152
 152
 171
 172
 171
 172
 171
 181
 162
 162
 181
 182
 171
 161
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1422M1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
3  DC1420M511  Nguyễn Như Ngọc  DC1422M1  140 2 2.50 XH011

QP004
KT204
KT205
KT207
KT337
KT345
KT431
ML009
QP003
KT121
KT208
KT358
KT360
KT399
ML006
TN010
XH024

 Cơ sở văn hóa Việt Nam
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 Quản trị nguồn nhân lực
 Quy hoạch tuyến tính
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Thương mại điện tử
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Hành vi tổ chức
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Phân tích định tính trong kinh doanh
 Quản trị hệ thống thông tin doanh
nghiệp
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Quản trị sản xuất
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Xác suất thống kê
 Anh văn căn bản 2 (*)

 2
 2
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 3
 10
 2
 3
 3

 TN2214M 161
 161
 182
 172
 182
 182
 181
 181
 161
 161
 172
 181
 182
 181
 191
 162
 152
 161
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 4  DC1422M500  Lê Thị Phương Anh  DC1422M1  140 134 2.68 XH025
XH024

 Anh văn căn bản 3 (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)

 3
 3

 TN2214M 162
 161
 

 F
  F
 

 5  DC1422M503  Nguyễn Ngọc Thùy Dung  DC1422M1  140 37 2.08 

KT121
KT201
KT203
KT308
ML006
KT102
KT361
KT443
KT104
KT425
KT431
KT337
KT339
KT106
KT119
KT205

 Phân tích định tính trong kinh doanh
 Quản trị dự án
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Quản trị tài chính
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Kinh tế vĩ mô 1
 Quản trị thương hiệu
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Marketing căn bản
 Anh văn thương mại 1
 Hành vi tổ chức
 Thương mại điện tử
 Kế toán quản trị 1
 Nguyên lý kế toán
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Quy hoạch tuyến tính

 3
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 2
 3

 1 TN2214M

172
 181
 172
 172
 162
 162
 182
 181
 171
 182
 181
 182
 171
 171
 171
 172
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1422M1
Trang 4

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
5  DC1422M503  Nguyễn Ngọc Thùy Dung  DC1422M1  140 37 2.08 KT206

KT399
ML011
TN033
KT204
TN034
XH023
XH025
KL369
KT108
KT120
KT207
KT208
KT316
KT358
KL001
KT324
KT345
KT346
KT360

 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Tin học căn bản
 Quản trị nguồn nhân lực
 TT. Tin học căn bản
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Luật kinh tế
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Quản trị hệ thống thông tin doanh
nghiệp
 Kinh doanh quốc tế
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Pháp luật đại cương
 Quản trị marketing
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Quản trị chiến lược
 Quản trị sản xuất

 2
 10
 3
 1
 3
 2
 4
 3
 2
 3
 2
 3
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 3
 3

 TN2214M 172
 191
 171
 152
 182
 152
 152
 162
 171
 162
 172
 182
 181
 182
 182
 152
 181
 181
 181
 181
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 6  DC1422M506  Nguyễn Phan Nhựt Huy  DC1422M1  140 126 1.98 

KT203
KT208
KT204
KT308
ML011

 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Quản trị hệ thống thông tin doanh
nghiệp
 Quản trị nguồn nhân lực
 Quản trị tài chính
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam

 3
 2
 3
 3
 3

 TN2214M

172
  

182
 172
 171
 

 F
  

 F
  F
  F
 

 7  DC1422M509  Nguyễn Trúc Linh  DC1422M1  140 79 2.21 

KT316
KT346
ML011
KT201
KT337
KT358
KT345
KT360
ML009
KT208
QP003

 Kinh doanh quốc tế
 Quản trị chiến lược
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Quản trị dự án
 Thương mại điện tử
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Quản trị sản xuất
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Quản trị hệ thống thông tin doanh
nghiệp
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)

 3
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 3

 TN2214M

182
 181
 171
 181
 182
 182
 181
 181
 161
 181
 161
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1422M1
Trang 5

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
7  DC1422M509  Nguyễn Trúc Linh  DC1422M1  140 79 2.21 QP005

KT324
KT425
KT431
KT443
QP004
KT361
KT399
KT204
KT207

 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)
 Quản trị marketing
 Anh văn thương mại 1
 Hành vi tổ chức
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 Quản trị thương hiệu
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Quản trị nguồn nhân lực
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh

 3
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 10
 3
 3

 TN2214M 161
 181
 182
 181
 181
 161
 182
 191
 182
 182
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 8  DC1422M510  Lai Hồ Lộc  DC1422M1  140 34 2.03 

KT204
ML011
TN033
KT106
KT108
KT111
KT119
KT120
KT316
KT346
KT105
XH025
KT102
KT207
KT324
KT360
KT431
KL369
KT104
KT201
KT206
KT339
KT358
TN034
KT425
TN010

 Quản trị nguồn nhân lực
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Tin học căn bản
 Nguyên lý kế toán
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Tài chính - Tiền tệ
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Kinh doanh quốc tế
 Quản trị chiến lược
 Toán kinh tế
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Kinh tế vĩ mô 1
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Quản trị marketing
 Quản trị sản xuất
 Hành vi tổ chức
 Luật kinh tế
 Marketing căn bản
 Quản trị dự án
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Kế toán quản trị 1
 Quản trị quan hệ khách hàng
 TT. Tin học căn bản
 Anh văn thương mại 1
 Xác suất thống kê

 3
 3
 1
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 3

 TN2214M

182
 171
 152
 171
 162
 171
 171
 172
 182
 181
 153
 162
 162
 182
 181
 181
 181
 171
 171
 181
 172
 171
 182
 152
 182
 152
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1422M1
Trang 6

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
8  DC1422M510  Lai Hồ Lộc  DC1422M1  140 34 2.03 KT121

KT308
KT345
KT361
KT399
KT443
KT022
KT101
KT203
KT205
KT208
KT337

 Phân tích định tính trong kinh doanh
 Quản trị tài chính
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Quản trị thương hiệu
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Kỹ năng giao tiếp
 Kinh tế vi mô 1
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Quy hoạch tuyến tính
 Quản trị hệ thống thông tin doanh
nghiệp
 Thương mại điện tử

 3
 3
 2
 3
 10
 2
 2
 3
 3
 3
 2
 2

 TN2214M 172
 172
 181
 182
 191
 181
 152
 161
 172
 172
 181
 182
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 9  DC1422M511  Ung Trần Hoài Lộc  DC1422M1  140 132 2.03 
KT308
ML011
KT208

 Quản trị tài chính
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Quản trị hệ thống thông tin doanh
nghiệp

 3
 3
 2

 TN2214M
172

 171
  

 F
  F
  

 10  DC1422M512  Nguyễn Thiên Bảo Ngọc  DC1422M1  140 132 2.46 
KT308
KT337
XH025

 Quản trị tài chính
 Thương mại điện tử
 Anh văn căn bản 3 (*)

 3
 2
 3

 TN2214M
172

 182
 162
 

 F
  F
  F
 

 11  DC1422M516  Hồ Nguyên Phúc  DC1422M1  140 16 2.45 

KT120
KT204
KT206
KT208
KT431
KT443
XH024
KT103
KT106
KT207
KT308
KT361
KT399
ML009
QP004
XH023
KT205
KT337

 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Quản trị nguồn nhân lực
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Quản trị hệ thống thông tin doanh
nghiệp
 Hành vi tổ chức
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Quản trị học
 Nguyên lý kế toán
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Quản trị tài chính
 Quản trị thương hiệu
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Quy hoạch tuyến tính
 Thương mại điện tử

 2
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 10
 2
 2
 4
 3
 2

 TN2214M

172
 182
 172
 181
 181
 181
 161
 162
 171
 182
 172
 182
 191
 161
 161
 152
 172
 182
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1422M1
Trang 7

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
11  DC1422M516  Hồ Nguyên Phúc  DC1422M1  140 16 2.45 KT339

KT101
KT119
KT346
ML010
QP005
XH011
KT111
KT121
KT201
KT324
KT358
KT360
ML006
ML011
XH025
KL369
KT108
KT203
KT345
KT425
KT102
KT316
KT022
KT104
QP003

 Kế toán quản trị 1
 Kinh tế vi mô 1
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Quản trị chiến lược
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)
 Cơ sở văn hóa Việt Nam
 Tài chính - Tiền tệ
 Phân tích định tính trong kinh doanh
 Quản trị dự án
 Quản trị marketing
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Quản trị sản xuất
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Luật kinh tế
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Anh văn thương mại 1
 Kinh tế vĩ mô 1
 Kinh doanh quốc tế
 Kỹ năng giao tiếp
 Marketing căn bản
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)

 3
 3
 2
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 2
 3
 3

 TN2214M 171
 161
 171
 181
 162
 161
 161
 171
 172
 181
 181
 182
 181
 162
 171
 162
 171
 162
 172
 181
 182
 162
 182
 152
 171
 161
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 12  DC1422M517  Tô Vĩnh Phước  DC1422M1  140 78 2.10 

KT119
KT358
KT316
KT360
KT201
KT204
KT207
KT339
KT425
KT443

 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Kinh doanh quốc tế
 Quản trị sản xuất
 Quản trị dự án
 Quản trị nguồn nhân lực
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Kế toán quản trị 1
 Anh văn thương mại 1
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh

 2
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 2

 TN2214M

171
 182
 182
 181
 181
 182
 182
 171
 182
 181
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1422M1
Trang 8

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
12  DC1422M517  Tô Vĩnh Phước  DC1422M1  140 78 2.10 KT102

KT208
KT346
KT108
KT361
KT399
ML011
KT308
KT337
KT345
KT431

 Kinh tế vĩ mô 1
 Quản trị hệ thống thông tin doanh
nghiệp
 Quản trị chiến lược
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Quản trị thương hiệu
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Quản trị tài chính
 Thương mại điện tử
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Hành vi tổ chức

 3
 2
 3
 3
 3
 10
 3
 3
 2
 2
 2

 TN2214M 162
 181
 181
 162
 182
 191
 171
 172
 182
 181
 181
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 13  DC1422M518  Nguyễn Thị Lan Phương  DC1422M1  140 137 2.14 KT203  Ứng dụng toán trong kinh doanh  3  TN2214M 172
 

 F
 

 14  DC1422M519  Bùi Thanh Sang  DC1422M1  140 116 2.10 

KT308
KT443
KT120
KT203
KT201
KT337
KT399

 Quản trị tài chính
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Quản trị dự án
 Thương mại điện tử
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD

 3
 2
 2
 3
 2
 2
 10

 TN2214M

172
 181
 172
 172
 181
 182
 191
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 15  DC1422M520  Tô Chí Tâm  DC1422M1  140 121 1.90 

KT121
KT102
KT346
KT120
KT201
KT203
KT308

 Phân tích định tính trong kinh doanh
 Kinh tế vĩ mô 1
 Quản trị chiến lược
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Quản trị dự án
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Quản trị tài chính

 3
 3
 3
 2
 2
 3
 3

 TN2214M

172
 162
  

172
 182
 172
 172
 

 F
  F
  

 F
  F
  F
  F
 

 16  DC1422M521  Lê Thị Hồng Thắm  DC1422M1  140 98 1.85 

KT201
KT308
KT431
KT337
KT345
KT443
KL369
KT203
TN033
TN034

 Quản trị dự án
 Quản trị tài chính
 Hành vi tổ chức
 Thương mại điện tử
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Luật kinh tế
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Tin học căn bản
 TT. Tin học căn bản

 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 1
 2

 1 TN2214M

181
 172
 181
 182
 181
 182
 171
 172
 152
 152
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1422M1
Trang 9

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
16  DC1422M521  Lê Thị Hồng Thắm  DC1422M1  140 98 1.85 KT358

XH025
KT111
KT399

 Quản trị quan hệ khách hàng
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Tài chính - Tiền tệ
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD

 2
 3
 3
 10

 TN2214M 182
 162
 171
 191
 

 F
  F
  F
  F
  17  DC1422M525  Nguyễn Kim Tiền  DC1422M1  140 130 2.42 KT399  Luận văn tốt nghiệp - QTKD  10  TN2214M 191

 
 F

 

 18  DC1422M529  Võ Thành Trung  DC1422M1  140 98 2.02 

KT358
KT399
KT337
KT431
KT207
KT316
KT425
KT361
KT360
KT203
KT201
KT204

 Quản trị quan hệ khách hàng
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Thương mại điện tử
 Hành vi tổ chức
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Kinh doanh quốc tế
 Anh văn thương mại 1
 Quản trị thương hiệu
 Quản trị sản xuất
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Quản trị dự án
 Quản trị nguồn nhân lực

 2
 10
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3

 TN2214M

182
 191
 182
 181
 182
 182
 182
 182
 181
 172
 181
 182
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 19  DC1422M530  Trần Thị Cẩm Tú  DC1422M1  140 136 2.10 KT431
KT337

 Hành vi tổ chức
 Thương mại điện tử

 2
 2

 TN2214M  
 

 
 

 20  DC1422M533  Lê Hồng Yến  DC1422M1  140 91 2.13 

KT399
KT443
KT207
KT361
KT346
KT111
KT308
KT201
KT204
KT425
KT316
KT324
KT337
KT345
KT358
KT431

 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Quản trị thương hiệu
 Quản trị chiến lược
 Tài chính - Tiền tệ
 Quản trị tài chính
 Quản trị dự án
 Quản trị nguồn nhân lực
 Anh văn thương mại 1
 Kinh doanh quốc tế
 Quản trị marketing
 Thương mại điện tử
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Hành vi tổ chức

 10
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 2

 TN2214M

191
 181
 182
 182
 181
 171
 172
 181
 182
 182
 182
 181
 182
 181
 182
 181
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  21  DC1422M534  Võ Thị Hoàng Yến  DC1422M1  140 126 2.68 XH023  Anh văn căn bản 1 (*)  4  TN2214M 152

 
 F

 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1422M1
Trang 10

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
21  DC1422M534  Võ Thị Hoàng Yến  DC1422M1  140 126 2.68 KT201

XH025
KT443
XH024

 Quản trị dự án
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Anh văn căn bản 2 (*)

 2
 3
 2
 3

 TN2214M 181
 162
 191
 161
 

 F
  F
  F
  F
 

 22  DC1422M537  Nguyễn Thanh Quý  DC1422M1  140 10 2.05 

KL001
KT108
KT308
KT425
TN034
KT121
KT316
KT339
QP005
XH011
KT120
KT208
KT431
QP004
KT106
KT201
KT204
KT207
KT346
ML009
KT105
KT205
KT206
KT337
KT345
KT443
TN010
TN033
XH025
KT101
KT102
KT203

 Pháp luật đại cương
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Quản trị tài chính
 Anh văn thương mại 1
 TT. Tin học căn bản
 Phân tích định tính trong kinh doanh
 Kinh doanh quốc tế
 Kế toán quản trị 1
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)
 Cơ sở văn hóa Việt Nam
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Quản trị hệ thống thông tin doanh
nghiệp
 Hành vi tổ chức
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 Nguyên lý kế toán
 Quản trị dự án
 Quản trị nguồn nhân lực
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Quản trị chiến lược
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Toán kinh tế
 Quy hoạch tuyến tính
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Thương mại điện tử
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Xác suất thống kê
 Tin học căn bản
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Kinh tế vi mô 1
 Kinh tế vĩ mô 1
 Ứng dụng toán trong kinh doanh

 2
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 1
 3
 3
 3
 3

 1 TN2214M

 
162

 172
 182
  

172
 182
 171
  

 
172

 181
 181
  

171
 181
 182
 182
 181
  

 
172

 172
 182
 181
 181
  

 
162

  
162

 172
 

 
 F

  F
  F
  

 F
  F
  F
  

 
 F

  F
  F
  

 F
  F
  F
  F
  F
  

 
 F

  F
  F
  F
  F
  

 
 F

  
 F

  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1422M1
Trang 11

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
22  DC1422M537  Nguyễn Thanh Quý  DC1422M1  140 10 2.05 KT361

ML006
QP003
XH023
KL369
KT358
ML010
XH024
KT022
KT111
KT324
KT360
KT399
ML011

 Quản trị thương hiệu
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Luật kinh tế
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Kỹ năng giao tiếp
 Tài chính - Tiền tệ
 Quản trị marketing
 Quản trị sản xuất
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam

 3
 2
 3
 4
 2
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 10
 3

 TN2214M 182
 162
  

 
171

 182
 162
  

 
171

 181
 181
 191
 171
 

 F
  F
  

 
 F

  F
  F
  

 
 F

  F
  F
  F
  F
 

 23  DC1422M538  Nguyễn Trọng Nguyễn  DC1422M1  140 58 1.97 

KT121
KT316
KT324
KT346
KT101
KT105
KT204
KT207
KT339
KT425
KT358
KT022
KT102
KT205
KT208
KT361
KT203
KT431
KT443
XH011
KT106
KT108

 Phân tích định tính trong kinh doanh
 Kinh doanh quốc tế
 Quản trị marketing
 Quản trị chiến lược
 Kinh tế vi mô 1
 Toán kinh tế
 Quản trị nguồn nhân lực
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Kế toán quản trị 1
 Anh văn thương mại 1
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Kỹ năng giao tiếp
 Kinh tế vĩ mô 1
 Quy hoạch tuyến tính
 Quản trị hệ thống thông tin doanh
nghiệp
 Quản trị thương hiệu
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Hành vi tổ chức
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Cơ sở văn hóa Việt Nam
 Nguyên lý kế toán
 Nguyên lý thống kê kinh tế

 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 3

 1 TN2214M

172
 182
 181
 181
  

 
182

 182
 171
 182
 182
  

162
 172
 181
 182
 172
 181
 181
  

171
 162
 

 F
  F
  F
  F
  

 
 F

  F
  F
  F
  F
  

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  

 F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1422M1
Trang 12

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
23  DC1422M538  Nguyễn Trọng Nguyễn  DC1422M1  140 58 1.97 KT120

KT337
KT360
KT119
KT201
KT206
KT345
KT399
TN033

 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Thương mại điện tử
 Quản trị sản xuất
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Quản trị dự án
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Tin học căn bản

 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 10
 1

 TN2214M 172
 182
 181
 171
 181
 172
 181
 191
  

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  

 24  DC1422M539  Nguyễn Hoàng Tính  DC1422M1  140 99 2.58 

XH011
KT022
KT203
KT358
KT443
KT101
KT308
KT316
KT399
QP003
KT206
QP004
QP005

 Cơ sở văn hóa Việt Nam
 Kỹ năng giao tiếp
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Kinh tế vi mô 1
 Quản trị tài chính
 Kinh doanh quốc tế
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)

 2
 2
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 10
 3
 2
 2
 3

 1 TN2214M

 
 

172
 182
 182
  

172
 182
 191
  

172
  

 

 
 
 F

  F
  F
  

 F
  F
  F
  

 F
  

 

 25  DC1422M541  Nguyễn Anh Huy  DC1422M1  140 2 2.50 

KT102
KT203
KT204
KT207
KT346
QP005
XH011
KL001
KT101
KT104
KT111
KT201
KT361
KT399

 Kinh tế vĩ mô 1
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Quản trị nguồn nhân lực
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Quản trị chiến lược
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)
 Cơ sở văn hóa Việt Nam
 Pháp luật đại cương
 Kinh tế vi mô 1
 Marketing căn bản
 Tài chính - Tiền tệ
 Quản trị dự án
 Quản trị thương hiệu
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD

 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 2
 3
 10

 1 TN2214M

162
 172
 182
 182
 181
  

 
 
 

171
 171
 181
 182
 191
 

 F
  F
  F
  F
  F
  

 
 
 
 F

  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1422M1
Trang 13

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
25  DC1422M541  Nguyễn Anh Huy  DC1422M1  140 2 2.50 KT425

QP003
QP004
XH025
KT205
KT337
KT360
KT105
KT206
KT208
KT316
KT339
KT443
ML011
TN010
TN033
KT022
KT103
KT108
KT120
KT345
KT431
TN034
KT358
ML009
XH023
ML006
ML010
XH024
KL369
KT106
KT119
KT121
KT308
KT324

 Anh văn thương mại 1
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Quy hoạch tuyến tính
 Thương mại điện tử
 Quản trị sản xuất
 Toán kinh tế
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Quản trị hệ thống thông tin doanh
nghiệp
 Kinh doanh quốc tế
 Kế toán quản trị 1
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Xác suất thống kê
 Tin học căn bản
 Kỹ năng giao tiếp
 Quản trị học
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Hành vi tổ chức
 TT. Tin học căn bản
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Luật kinh tế
 Nguyên lý kế toán
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Phân tích định tính trong kinh doanh
 Quản trị tài chính
 Quản trị marketing

 3
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 1
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 4
 2
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 3

 TN2214M 182
  

 
162

 172
 182
 181
  

172
 181
 182
 171
 181
 171
  

 
 

162
 162
 172
 181
 181
  

182
  

 
 

162
  

171
 171
 171
 172
 172
 181
 

 F
  

 
 F

  F
  F
  F
  

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  

 
 
 F

  F
  F
  F
  F
  

 F
  

 
 
 F

  
 F

  F
  F
  F
  F
  F
 

 26  DC1422N505  Nguyễn Thị Cẩm Loan  DC1422M1  140 137 2.28 ML011  Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam

 3  TN2214M   



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1422M1
Trang 14

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
26  DC1422N505  Nguyễn Thị Cẩm Loan  DC1422M1  140 137 2.28     TN2214M   

 27  DC1422N512  Trần Thị Kim Anh  DC1422M1  140 86 2.12 

KT399
KT201
XH024
KT103
KT108
KT111
XH025
KT308
KT346
KT443
TN034
TN033
KT022
KT119
KT345
XH011
KT203
KT339
KT358

 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Quản trị dự án
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Quản trị học
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Tài chính - Tiền tệ
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Quản trị tài chính
 Quản trị chiến lược
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 TT. Tin học căn bản
 Tin học căn bản
 Kỹ năng giao tiếp
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Cơ sở văn hóa Việt Nam
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Kế toán quản trị 1
 Quản trị quan hệ khách hàng

 10
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 1
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 2

 1 TN2214M

191
 181
  

 
 

171
  

172
 181
 181
  

 
 

171
 181
  

172
 171
 182
 

 F
  F
  

 
 
 F

  
 F

  F
  F
  

 
 
 F

  F
  

 F
  F
  F
 

 28  DC1462M508  Phan Vủ Kỳ  DC1422M1  140 11 2.05 

KT360
KT022
KT203
KT361
KT443
ML010
KT105
KT111
KT337
KT346
KT425
ML009
QP004
QP005
XH023
QP003
KL001

 Quản trị sản xuất
 Kỹ năng giao tiếp
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Quản trị thương hiệu
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Toán kinh tế
 Tài chính - Tiền tệ
 Thương mại điện tử
 Quản trị chiến lược
 Anh văn thương mại 1
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Pháp luật đại cương

 3
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 3
 4
 3
 2

 1 TN2214M

181
 152
 172
 182
 181
 162
 152
 171
 182
 181
 182
 161
 161
 161
 152
 161
 152
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1422M1
Trang 15

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
28  DC1462M508  Phan Vủ Kỳ  DC1422M1  140 11 2.05 KT119

KT204
KT399
XH011
XH024
KT106
KT206
KT208
KT316
KT358
KT101
KT108
KT201
KT205
TN010
XH025
KT102
KT104
KT120
KT207
KT308
KT324
KT339
KT345
KT431
ML006
ML011
TN034

 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Quản trị nguồn nhân lực
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Cơ sở văn hóa Việt Nam
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Nguyên lý kế toán
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Quản trị hệ thống thông tin doanh
nghiệp
 Kinh doanh quốc tế
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Kinh tế vi mô 1
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Quản trị dự án
 Quy hoạch tuyến tính
 Xác suất thống kê
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Kinh tế vĩ mô 1
 Marketing căn bản
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Quản trị tài chính
 Quản trị marketing
 Kế toán quản trị 1
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Hành vi tổ chức
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 TT. Tin học căn bản

 2
 3
 10
 2
 3
 3
 2
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 2

 TN2214M 171
 182
 191
 161
 161
 171
 172
 181
 182
 182
 161
 162
 181
 172
 152
 162
 162
 171
 172
 182
 172
 181
 171
 181
 181
 162
 171
 152
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 29  DC1462M509  Võ Tấn Lợi  DC1422M1  140 15 1.50 

KT119
KT204
KT358
KT399
KL369
KT104
KT106
KT431

 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Quản trị nguồn nhân lực
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Luật kinh tế
 Marketing căn bản
 Nguyên lý kế toán
 Hành vi tổ chức

 2
 3
 2
 10
 2
 3
 3
 2

 1 TN2214M

171
 182
 182
 191
 171
 171
 171
  

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1422M1
Trang 16

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
29  DC1462M509  Võ Tấn Lợi  DC1422M1  140 15 1.50 XH011

KT103
KT120
KT203
KT206
KT207
KT324
KT425
ML011
TN010
XH024
KT208
KT316
KT337
KT345
KT205
TN033
XH023
KL001
KT108
KT339
KT443
ML009
XH025
KT022
KT101
KT105
KT111
KT201
KT308
KT360
TN034
KT102
KT121
KT346
KT361

 Cơ sở văn hóa Việt Nam
 Quản trị học
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Quản trị marketing
 Anh văn thương mại 1
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Xác suất thống kê
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Quản trị hệ thống thông tin doanh
nghiệp
 Kinh doanh quốc tế
 Thương mại điện tử
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Quy hoạch tuyến tính
 Tin học căn bản
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Pháp luật đại cương
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Kế toán quản trị 1
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Kỹ năng giao tiếp
 Kinh tế vi mô 1
 Toán kinh tế
 Tài chính - Tiền tệ
 Quản trị dự án
 Quản trị tài chính
 Quản trị sản xuất
 TT. Tin học căn bản
 Kinh tế vĩ mô 1
 Phân tích định tính trong kinh doanh
 Quản trị chiến lược
 Quản trị thương hiệu

 2
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 2
 3
 1
 4
 2
 3
 3
 2
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3

 TN2214M 161
 162
 172
 172
 172
 182
 181
 182
 171
 152
 161
 181
 182
 182
 181
 172
 152
 152
 152
 162
 171
 181
 161
 162
 152
 161
 152
 171
 181
 172
 181
 152
 162
 172
 181
 182
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1422M1
Trang 17

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
29  DC1462M509  Võ Tấn Lợi  DC1422M1  140 15 1.50     TN2214M   

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 14 tháng 03 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1620Q1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  DC1520H528  Nguyễn Ngọc Huyền
Trang

 DC1620Q1  70 58 2.53 KT451
KT434

 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Chuyên đề kế toán

 10
 2

 TN2016H 191
 191
 

 F
  F
 

 2  DC1620Q010  Nguyễn Thành Được  DC1620Q1  70 64 2.95 KT451
KT434

 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Chuyên đề kế toán

 10
 2

 TN2016H2 191
 191
 

 F
  I

 

 3  DC1620Q014  Nguyễn Thị Hiếu  DC1620Q1  70 40 2.74 

KT222
KT128
KT376
KT434
KT315
KT372
KT451
KT383
KT371
KT373
KT382

 Phân tích báo cáo tài chính
 Kế toán tài chính 3
 Kiểm toán 1
 Chuyên đề kế toán
 Kế toán ngân sách
 Kế toán chi phí
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Hệ thống thông tin kế toán 2
 Kế toán hành chính sự nghiệp
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán

 2
 3
 3
 2
 3
 2
 10
 3
 2
 3
 3

 TN2016H2

182
 182
 182
 182
 181
 182
 191
 182
 182
 172
 182
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  4  DC1620Q018  Nguyễn Thị Thu Hương  DC1620Q1  70 60 2.67 KT451  Luận văn tốt nghiệp kế toán  10  TN2016H 191

 
 F

  5  DC1620Q023  Nguyễn Thị Trúc Ly  DC1620Q1  70 66 2.45 KT451  Luận văn tốt nghiệp kế toán  10  TN2016H2 191
 

 I
 

 6  DC1620Q025  Đỗ Thị Bé Năm  DC1620Q1  70 67 1.89 
KT130
KT330
KT373

 Chuẩn mực kế toán
 Thuế
 Kế toán hành chính sự nghiệp

 3
 3
 3

 TN2016H2
172

 173
 172
 

 F
  F
  F
 

 7  DC1620Q028  Lai Nguyễn Bảo Ngọc  DC1620Q1  70 58 3.08 KT451
KT434

 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Chuyên đề kế toán

 10
 2

 TN2016H  
191

 

 
 F

 

 8  DC1620Q031  Phạm Thị Trang Nhã  DC1620Q1  70 37 1.92 

KT315
KT128
KT376
KT341
KT383
KT434
KT371
KT451
KT222
KT372

 Kế toán ngân sách
 Kế toán tài chính 3
 Kiểm toán 1
 Kế toán tài chính 1
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Chuyên đề kế toán
 Hệ thống thông tin kế toán 2
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Phân tích báo cáo tài chính
 Kế toán chi phí

 3
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 10
 2
 2

 TN2016H2

181
 182
 182
 172
 182
 182
 182
 191
 182
 182
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1620Q1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
8  DC1620Q031  Phạm Thị Trang Nhã  DC1620Q1  70 37 1.92 KT373

KT382
 Kế toán hành chính sự nghiệp
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán

 3
 3

 TN2016H2 172
 182
 

 F
  F
 

 9  DC1620Q032  Nguyễn Tú Nhi  DC1620Q1  70 17 2.79 

KT128
KT315
KT330
KT370
KT393
KT434
KT372
KT127
KT371
KT374
KT382
KT383
KT451
KT222
KT342
KT102
KT126
KT130
KT376

 Kế toán tài chính 3
 Kế toán ngân sách
 Thuế
 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Chuyên đề kế toán
 Kế toán chi phí
 Kế toán quản trị 2
 Hệ thống thông tin kế toán 2
 Kế toán ngân hàng
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Phân tích báo cáo tài chính
 Kế toán tài chính 2
 Kinh tế vĩ mô 1
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế
toán - Kiểm toán
 Chuẩn mực kế toán
 Kiểm toán 1

 3
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 10
 2
 3
 3
 2
 3
 3

 TN2016H2

182
 181
  

181
  

182
 182
 181
 182
 181
 182
 182
 191
 182
 181
 181
 181
 172
 182
 

 F
  F
  

 F
  

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 10  DC1620Q043  Nguyễn Thị Thanh
Thoảng

 DC1620Q1  70 73 2.49 KT376  Kiểm toán 1  3  TN2016H2   

 11  DC1620Q048  Đặng Lư Như Thủy  DC1620Q1  70 64 2.99 KT451
KT434

 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Chuyên đề kế toán

 10
 2

 TN2016H2 191
 191
 

 F
  F
 

 12  DC1620Q051  Đỗ Ngọc Triều  DC1620Q1  70 60 2.74 
KT451
KT342
KT130

 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Kế toán tài chính 2
 Chuẩn mực kế toán

 10
 3
 3

 TN2016H2
191

  
 

 F
  

 
 13  DC1620Q052  Hồ Nguyễn Kim Trinh  DC1620Q1  70 66 2.55 KT451  Luận văn tốt nghiệp kế toán  10  TN2016H2 191

 
 F

 

 14  DC1620Q057  Mai Ngọc Yến  DC1620Q1  70 0 0.00 

KT342
KT106
KT339
KT372
KT451
KT119
KT222
KT373

 Kế toán tài chính 2
 Nguyên lý kế toán
 Kế toán quản trị 1
 Kế toán chi phí
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Phân tích báo cáo tài chính
 Kế toán hành chính sự nghiệp

 3
 3
 3
 2
 10
 2
 2
 3

 TN2016H

181
 172
 172
 182
 191
 172
 182
 172
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1620Q1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
14  DC1620Q057  Mai Ngọc Yến  DC1620Q1  70 0 0.00 KT376

KT382
KT101
KT128
KT341
KT130
KT315
KT102
KT126
KT127
KT371
KT374
KT383
KT370
KT434

 Kiểm toán 1
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Kinh tế vi mô 1
 Kế toán tài chính 3
 Kế toán tài chính 1
 Chuẩn mực kế toán
 Kế toán ngân sách
 Kinh tế vĩ mô 1
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế
toán - Kiểm toán
 Kế toán quản trị 2
 Hệ thống thông tin kế toán 2
 Kế toán ngân hàng
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Chuyên đề kế toán

 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 2

 TN2016H 182
 182
 172
 182
 172
 172
 181
 181
 181
 181
 182
 181
 182
 181
 182
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 15  DC1620Q065  Đặng Lê Hoàng Tú  DC1620Q1  70 20 2.00 

KT376
KT383
KT222
KT374
KT315
KT372
KT342
KT128
KT370
KT371
KT434
KT126
KT382
KT127
KT102
KT451

 Kiểm toán 1
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Phân tích báo cáo tài chính
 Kế toán ngân hàng
 Kế toán ngân sách
 Kế toán chi phí
 Kế toán tài chính 2
 Kế toán tài chính 3
 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Hệ thống thông tin kế toán 2
 Chuyên đề kế toán
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế
toán - Kiểm toán
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Kế toán quản trị 2
 Kinh tế vĩ mô 1
 Luận văn tốt nghiệp kế toán

 3
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 3
 3
 10

 TN2016H

182
 182
 182
 181
 181
 182
 181
 182
 181
 182
 182
 181
 182
 181
 181
 191
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 16  DC1620Q066  Nguyễn Tô Huy  DC1620Q1  70 38 3.29 

KT128
KT434
KT451
KT130
KT370

 Kế toán tài chính 3
 Chuyên đề kế toán
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Chuẩn mực kế toán
 Hệ thống thông tin kế toán 1

 3
 2
 10
 3
 3

 TN2016H

182
 191
 191
 172
 181
 

 F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1620Q1
Trang 4

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
16  DC1620Q066  Nguyễn Tô Huy  DC1620Q1  70 38 3.29 KT342

KT339
KT372
KT382

 Kế toán tài chính 2
 Kế toán quản trị 1
 Kế toán chi phí
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán

 3
 3
 2
 3

 TN2016H 181
 172
 182
 182
 

 F
  F
  F
  F
 

 17  DC1620Q100  Phạm Phương Thảo  DC1620Q1  70 0 0.00 

KT128
KT339
KT315
KT373
KT376
KT222
KT370
KT371
KT119
KT101
KT127
KT374
KT383
KT393
KT434
KT106
KT341
KT372
KT451
KT102
KT126
KT130
KT330
KT342
KT382

 Kế toán tài chính 3
 Kế toán quản trị 1
 Kế toán ngân sách
 Kế toán hành chính sự nghiệp
 Kiểm toán 1
 Phân tích báo cáo tài chính
 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Hệ thống thông tin kế toán 2
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Kinh tế vi mô 1
 Kế toán quản trị 2
 Kế toán ngân hàng
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Chuyên đề kế toán
 Nguyên lý kế toán
 Kế toán tài chính 1
 Kế toán chi phí
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Kinh tế vĩ mô 1
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế
toán - Kiểm toán
 Chuẩn mực kế toán
 Thuế
 Kế toán tài chính 2
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán

 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 10
 3
 2
 3
 3
 3
 3

 TN2016H2

182
 172
 181
 172
 182
 182
 181
 182
 172
 172
 181
 181
 182
  

182
 172
 172
 182
 191
 181
 181
 172
  

181
 182
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  

 F
  F
 

 18  DC1620Q101  Trần Thị Minh Hiếu  DC1620Q1  70 0 0.00 

KT339
KT372
KT374
KT222
KT342
KT434
KT126

 Kế toán quản trị 1
 Kế toán chi phí
 Kế toán ngân hàng
 Phân tích báo cáo tài chính
 Kế toán tài chính 2
 Chuyên đề kế toán
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế
toán - Kiểm toán

 3
 2
 3
 2
 3
 2
 2

 TN2016H

 
182

  
182

  
182

  

 
 F

  
 F

  
 F

  



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1620Q1
Trang 5

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
18  DC1620Q101  Trần Thị Minh Hiếu  DC1620Q1  70 0 0.00 KT315

KT383
KT451
KT130
KT371
KT341
KT370
KT382
KT101
KT102
KT106
KT119
KT128
KT373
KT376
KT127

 Kế toán ngân sách
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Chuẩn mực kế toán
 Hệ thống thông tin kế toán 2
 Kế toán tài chính 1
 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Kinh tế vi mô 1
 Kinh tế vĩ mô 1
 Nguyên lý kế toán
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Kế toán tài chính 3
 Kế toán hành chính sự nghiệp
 Kiểm toán 1
 Kế toán quản trị 2

 3
 3
 10
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3

 TN2016H  
182

 191
  

182
  

 
182

  
 
 
 

182
  

182
  

 
 F

  F
  

 F
  

 
 F

  
 
 
 
 F

  
 F

  

 19  DC1632Q069  Phan Thị Bích Ngọc  DC1620Q1  70 20 3.28 

KT371
KT374
KT102
KT330
KT376
KT128
KT222
KT434
KT315
KT342
KT372
KT393
KT370
KT383
KT451
KT382
KT126
KT127

 Hệ thống thông tin kế toán 2
 Kế toán ngân hàng
 Kinh tế vĩ mô 1
 Thuế
 Kiểm toán 1
 Kế toán tài chính 3
 Phân tích báo cáo tài chính
 Chuyên đề kế toán
 Kế toán ngân sách
 Kế toán tài chính 2
 Kế toán chi phí
 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế
toán - Kiểm toán
 Kế toán quản trị 2

 2
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 10
 3
 2
 3

 TN2016H2

182
 181
 181
  

182
 182
 182
 182
 181
 181
 182
  

181
 182
 191
 182
 181
 181
 

 F
  F
  F
  

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  

 F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 14 tháng 03 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo


